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                                 Dự thảo

TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị định của Chính phủ về việc giải quyết vướng mắc, khó khăn trong quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19

           Kính gửi: 	Chính phủ
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Ngày 18/12/2024 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 218/NQ-CP về việc ban hành kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 99.
Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về việc giải quyết vướng mắc, khó khăn trong quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 như sau:
	I. VỀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
Trong thời gian từ năm 2020-2022, do bùng phát dịch COVID-19 là đại dịch có quy mô toàn cầu, chưa từng có trong lịch sử, diễn biến phức tạp, khó dự báo. Trong khi đó, hệ thống pháp luật hiện hành chưa bao quát hết các tình huống phát sinh trong phòng, chống dịch COVID-19, chưa ban hành kịp thời, đầy đủ, phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch. Việc triển khai, thực hiện một số biện pháp cấp bách để chống dịch theo phương châm “chống dịch như chống giặc” còn chưa phù hợp quy định của một số Luật. Việc thống kê, tổng hợp, theo dõi, kiểm tra, nắm số liệu về tình hình huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực cho phòng, chống dịch COVID-19 chưa được thực hiện thường xuyên, thiếu tiêu chí thống nhất dẫn đến khó tổng hợp được số liệu chính xác, đồng bộ trong cả nước. Nhiều trường hợp tiếp nhận tài sản cho, tặng, tài trợ, thiếu hồ sơ, giấy tờ cho, tặng, thiếu cơ sở xác định giá trị hàng hóa, tài sản dẫn đến khó khăn trong xác lập sở hữu toàn dân và quản lý, sử dụng.
II. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ THỰC TIỄN
1. Cơ sở pháp lý
Ngày 24/6/2023, Quốc hội đã ban hành Nghị Quyết số 99/2023/QH15 về việc Giám sát chuyên đề về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 99).	
Ngày 18/12/2024 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 218/NQ-CP về việc ban hành kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 99.
2. Thực tiễn
2.1. Đối với việc thanh toán, quyết toán chi phí dịch vụ xét nghiệm COVID-19 theo số lượng thực tế đã được các bên có liên quan thỏa thuận tại thời điểm đặt hàng hoặc số lượng thực tế đã sử dụng cho phòng chống dịch nhưng chưa có đơn giá đặt hàng hoặc chưa có hợp đồng đặt hàng. 
Pháp luật hiện nay chưa quy định việc thanh toán, quyết toán đối với các khoản chi phí phát sinh nhưng chưa có đơn giá hoặc chưa có hợp đồng.
2.2. Đối với việc thanh toán, quyết toán trong mua sắm thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã thực hiện dưới các hình thức tạm ứng, vay, mượn, huy động và tiếp nhận tài trợ, viện trợ; 
-  Theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công:
Khoản 1 Điều 3 quy định: “1. Tài sản công là tài sản thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, bao gồm: tài sản công phục vụ hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; tài sản kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; tài sản công tại doanh nghiệp; tiền thuộc ngân sách nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, dự trữ ngoại hối nhà nước; đất đai và các loại tài nguyên khác.” Như vậy, thuốc, hóa chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế tại các đơn vị sự nghiệp công lập y tế là tài sản công. Tuy nhiên, quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công không có quy định về việc vay, mượn tài sản của các đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan quản lý nhà nước, chỉ có quy định về việc thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước (Điều 32, Luật quản lý sử dụng tài sản công). 
- Theo Bộ luật Dân sự 2015: 
Điều 463 quy định về Hợp đồng vay tài sản: “Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.”; 
Điều 494 quy định về Hợp đồng mượn tài sản: “Hợp đồng mượn tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, bên mượn phải trả lại tài sản đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được.”
Đối với hợp đồng vay khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng; đối với hợp đồng mượn khi hết thời hạn bên mượn phải trả lại tài sản đã mượn; 
Như vậy, Bộ Luật Dân sự không có quy định vay, mượn là tài sản trả bằng tiền nhưng nếu thực hiện đúng theo quy định của Bộ Luật Dân sự phải mua để trả thì đến nay dịch COVID-19 đã chấm dứt nên thuốc, vật tư, thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 không còn nhu cầu sử dụng, dẫn đến lãng phí.
III. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Bố cục Nghị định
Dự thảo Nghị định gồm có 3 Chương với 8 Điều, cụ thể như sau:
1.1 Chương I: Quy định chung, gồm 02 Điều (từ Điều 1 đến Điều 2).
1.2 Chương II: Quy định cụ thể, gồm 03 Điều (từ Điều 3 đến Điều 5).
1.3 Chương III: Điều khoản thi hành, gồm 03 Điều (từ Điều 6 đến Điều 8).
2. Nội dung của Nghị định
2.1 Quy định chung 
Chương này quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, cụ thể:
- Nghị định này quy định việc giải quyết vướng mắc, khó khăn trong quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.
- Đối tượng áp dụng là các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
2.2 Quy định cụ thể
- Các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện: (i) Thanh toán, quyết toán chi phí dịch vụ xét nghiệm COVID-19 theo cơ chế (hoặc theo phương thức) đặt hàng, theo số lượng thực tế đã được các bên có liên quan thỏa thuận tại thời điểm đặt hàng hoặc số lượng thực tế đã sử dụng cho phòng chống dịch nhưng chưa có đơn giá đặt hàng hoặc chưa có hợp đồng đặt hàng; (ii) Thanh toán, quyết toán đối với việc mua sắm thuốc, hóa chất, sinh phẩm, thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã thực hiện dưới các hình thức tạm ứng, vay, mượn, huy động; (iii) Xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với các tài sản đã được tiếp nhận từ nguồn tài trợ, viện trợ trong nước và nước ngoài, cho, biếu, tặng để phòng, chống dịch COVID-19 từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 04/3/2022 nhưng không có đủ hồ sơ, tài liệu, không xác định được giá trị hoặc giá trị tài trợ trong biên bản tài trợ có sự chênh lệch cao hơn so với giá mặt hàng tương đương được công bố, công khai trên thị trường hoặc trên cổng thông tin của cơ quan chức năng.
- Thời gian được áp dụng các Khoản (i), (ii) nêu trên từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022; Khoản (iii) nêu trên từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến trước ngày 04 tháng 3 năm 2023.
- Quy định về các nội dung liên quan đến xác định giá thanh toán, quyết toán kít test xét nghiệm, thuốc, hóa chất, sinh phẩm, thiết bị, vật tư y tế đã mua sắm dưới các hình thức tạm ứng, vay mượn, huy động và tiếp nhận tài trợ, viện trợ.
	- Việc xác lập quyền sở hữu toàn dân: Việc xác định giá trị tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân: áp dụng thực hiện theo quy định tại Điều 83, Điều 87 Nghị định số 77/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025. 
2.3 Điều khoản thi hành
	- Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 
(a) Quy định về trình tự, thủ tục đặt hàng và quyết định giá đặt hàng.
	(b) Quyết định giá dịch vụ xét nghiệm.
	(c) Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn rà soát số lượng thực tế kít test xét nghiệm, thuốc, hóa chất, sinh phẩm, thiết bị, vật tư y tế đã mua sắm dưới các hình thức tạm ứng, vay mượn, huy động và tiếp nhận tài trợ, viện trợ để làm cơ sở thanh toán, quyết toán.
	- Hiệu lực thi hành: Nghị định này có hiệu lực từ ngày    tháng     năm 2026.
- Trách nhiệm thi hành: Các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
IV. TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH ĐỊA PHƯƠNG VÀ Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP.

Trên đây là Tờ trình của Bộ Y tế đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc quyết vướng mắc, khó khăn trong quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. 
Do Nghị định cần ban ban hành để giải quyết vấn đề phát sinh trong thực tiễn, do vậy, Bộ Y tế đề nghị Chính phủ cho ban hành Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (Điều 50 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15).
Bộ Y tế kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
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